TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH

KIỂM TRA CUỐI HỌC  KÌ I
I. MA TRẬN
	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chương 1: Nhà ở

[ 5 tiết]
	1.1. Khái quát về nhà ở [ 2 tiết]
	2 C1, C2
	1 C3
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	0.75

	
	
	1.2 Xây dựng nhà ở [ 1 tiết]
	1 C4
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	   
	
	
0.25








	
	
	1.3 Ngôi nhà thông minh [ 2tiết]
	2 C5, C6, 
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

0.5




	2
	 Chương  2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
[ 2 tiết]
	2.1. Thực phẩm và dinh dưỡng [ 2 tiết]

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1.0

	3
	Chương  2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
[ 5 tiết]
	3.1 Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm[ 3 tiết]
	1(C7)
	1(C8)
	
	





13a
13b









	

13a
13b





	
	
	
	1
	3
	3
	1
	3.5

	
	
	3.2 Dự án bữa ăn kết nối yêu thương [ 2 tiết]
	1
(C9)
	1(C10)
	
	14a
14b
	14c
14d
	
	
	
	
	3
	3
	
	1.5

	4
	Chương  3: Trang phục và thời trang
[ 2 tiết]
	4.1 Trang phục trong đời sống [ 2 tiết]


	1(C11)
	1(C12)
	
	15a
15b

16a
16b
	15c
15d

16c
16d
	
	
	
	
	5
	5
	
	2.5

	Tổng số câu
	8
	4
	
	8
	8
	
	
	
	2
	16
	12
	2
	

	Tổng số điểm
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100%





II. BẢNG ĐẶC TẢ
Quy ước các năng lực đặc thù của môn Công nghệ theo chương trình 2018: 
- Nhận thức công nghệ:  [a2.1]; [a2.2]; [a2.3] [a2.3]
- Giao tiếp công nghệ: [b2.1]; [b2.2] 
- Sử dụng công nghệ : [c2.1]; [c2.2]; [c2.3]; [c2.4] [c2.5]
- Đánh giá công nghệ: [d2.1] ; [d2.2] 
- Thiết kế kĩ thuật: [e2.1]; [e2.2]; 

2. BẢN ĐẶC TẢ
	TT
	Chủ đề/ Chương
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chương  1: Nhà ở

[5 tiết]

	1.1 Khái quát về nhà ở [ 2 tiết]
	Nhận biết : 
- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở; một số kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
- Kể được tên một số vật liệu, mô tả các bước chính để xây dựng một ngôi nhà.
Thông hiểu : 
- Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

	2 C1, C2
[a2.2]
	1 C3[a2.4]
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	0.75

	
	
	1.2 Xây dựng nhà ở [ 1 tiết]
	
	1 C4 
[a2.2]
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	      
	
	
0,25










	
	
	1.3 Ngôi nhà thông minh [ 2tiết]
	
	2 C5, C6
[a2.1]
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

0.5



	2
	 Chương  2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
[ 2 tiết]
	

2.1. Thực phẩm và dinh dưỡng [ 2 tiết]


	
- Vận dụng: Khai thác các nhóm thực phẩm chính

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 C1
[c2.3]
	
	
	1
	1.0

	3
	Chương  2: Bảo quản và chế biến thực phẩm
[ 5 tiết]
	3.1 Phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm[ 3 tiết]
	Nhận biết: 
- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.
- Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.
Thông hiểu: 
- Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.
- Chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.
- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.
Vận dụng: 
Đề xuất các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi chế biến món ăn để đảm bảo an toàn.

	1
C7
[a2.1]

	1C8[a2.3] 

	
	
13a
[a2.1]
13b
[a2.2]


	13c
[b2.1]
13d
[b2.2



	
	
	
	1 C2
[c2.3]
	3
	3
	1
	3.5

	
	
	3.2 Dự án bữa ăn kết nối yêu thương [ 2 tiết]
	
	1C9
[a2.2]
	1C10[c2.2]
	
	14a
[a2.1]
14b
[a2.2]
	14c
[b2.1]
14d[b2.2]
	
	
	
	
	3
	3
	
	1,5

	4
	Chương  3: Trang phục và thời trang
[ 2 tiết]
	4.1 Trang phục trong đời sống [ 2 tiết]

	Nhận biết: 
- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống.
Thông hiểu
 - Phân biệt được các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.

	1C1
[a2.1
	1C12[c2.2]
	
	15a
[a2.2]
15b
[a2.2]

16a
[a2.1]
16b
[a2.2]

	15c
[c2.2]
15d
[c2.2]




16c
[c2.1]
16d
[c2.4]

	
	
	
	
	5
	5
	
	2.5

	Tổng số câu
	8
	4
	8
	
	8
	
	
	
	3
	16
	12
	3
	100%

	Tổng số điểm
	3
	4
	3
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	30
	40
	30
	30
	100%







	TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2025 - 2026
Môn: Công nghệ - Lớp 6
Thời gian: 45 phút [không kể thời gian phát đề]
Ngày kiểm tra:  10/ 01/ 2026



I. TRẮC NGHIỆM [7 điểm]
1. Chọn đáp án đúng nhất: [3 điểm]
Câu 1: Nhà chung cư là:
A. Nhà được xây riêng biệt trong khuôn viên rộng lớn, đầy đủ tiện nghi.
B. Tòa nhà gồm nhiều căn hộ sử dụng chung các công trình phụ như cầu thang, lối đi…
C. Nhà được chia thành 3 gian phòng, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. 
D. Nhà ở riêng biệt được xây sát nhau thành một dãy.
Câu 2: Nhà sàn thường được chia làm mấy vùng không gian sử dụng?
A. 1               		 B. 2			C. 3 				D. 4           
Câu 3: Phần không gian trong ngôi nhà được giới hạn bằng vật nào?
A. Cửa ra vào					B. Rèm cửa
C. Sàn nhà						D. Bức tường hoặc hàng cột 
Câu 4: Trong các vật liệu sau, vật liệu nào có sẵn trong thiên nhiên?
A. Gạch nung		B. Thạch cao		C. Kính			D. Cát	
Câu 5:  Làm cách nào sau đây giúp em tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh :
A. Hạn chế số lần và thời gian mở cửa tủ lạnh. 
B. Không đóng chặt cửa tủ lạnh khiến hơi lạnh thất thoát ra ngoài.
C. Sử dụng tủ lạnh có dung tích lớn cho gia đình ít người. 
D. Cất thức ăn còn nóng vào tủ lạnh
Câu 6: Những đồ dùng nào sau đây phù hợp với ngôi nhà thông minh:
A. Tivi kết nối điện thoại di động, đèn tự động tắt mở 
B. Ổ khóa mở bằng chìa khóa, chuông báo cháy
C. Rèm cửa tự mở, quạt tắt mở bằng công tắc
D. Máy điều hòa không khí tự thay đổi nhiệt độ, đèn mở bằng công tắc
Câu 7: Món ăn nào dưới đây được chế biến bằng phương pháp không sử dụng nhiệt?
A. Salad hoa quả.				B. Rau muống luộc
C. Trứng rán.    				D. Canh cua mồng tơi
Câu 8: Cách nhận biết thịt tươi ngon:
A. Bị chảy nước	B. Có màu hồng đặc trưng, đàn hồi, săn chắc.
C. Có mùi lạ.	D. Hôi, mềm nhũn.
Câu 9: Trẻ em từ 10 - 12 tuổi cần bao nhiêu kcal mỗi ngày để đảm bảo mức độ hoạt động trung bình? 
A. 1825kcal 	B. 1470kcal 		C. 2110kcal  		D. 1180kcal
Câu 10: Loại thức phẩm nào sau đây cần ăn hạn chế nhất theo tháp dinh dưỡng cân đối? 
A. Thịt		B. Đường 			C. Dầu mỡ 			D.  Muối
Câu 11: Chức năng chính của trang phục là?
A. Giúp con người chống nóng				B. Giúp con người chống lạnh
C. Bảo vệ cơ thể và làm đẹp cho con người		D. Làm tăng vẻ đẹp của con người
Câu 12: Vải pha dệt từ sợi bông và sợi polyester có đặc điểm gì?
A. Độ ẩm thấp, mặc không thoáng mát, ít nhàu
B. Độ hút ẩm cao, mặc bí, dễ bị nhàu
C. Đẹp, bền, ít nhàu, mặc thoáng mát 
D. Độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ bị nhàu
2. Trắc nghiệm dạng ĐÚNG – SAI [4 điểm] 
Câu 13. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu về phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm: 
	 PHÁT BIỂU
	ĐÚNG
	SAI

	a] Chế biến thực phẩm là quá trình xử lí thực phẩm để tạo ra các món ăn được đảm bảo chất dinh dưỡng, sự đa dạng và hấp dẫn
	
	

	b] Làm lạnh là bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ dưới 00C trong thời gian dài.
	
	

	c] Làm khô thường được dùng để bảo quản nông sản và thủy hải sản. Để làm khô có thể phơi thực phẩm dưới ánh nắng mặt trời hoặc sử dụng máy sấy.
	
	

	d]. Sử dụng nhiều món ăn được chế biến bằng phương pháp rán, nướng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh béo phì, tim mạch, tiểu đường...
	
	


Câu 14. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu sau đây về bữa ăn kết nối yêu thương:
	[bookmark: _Hlk185362476]PHÁT BIỂU
	ĐÚNG
	SAI

	a] Nhu cầu dinh dưỡng cho lứa tuổi 7- 9 tuổi trong một ngày để đảm bảo hoạt động ở mức độ trung bình là 858 kcal.
	
	

	b] Kilocalo là đơn vị đo lường năng lượng được viết tắt là kcal.
	
	

	c] Bữa ăn gia đình không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể, giúp con người sống khỏe mạnh mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về sự sum họp, là khoảnh khắc kết nối yêu thương giữa các thành viên gia đình.
	
	

	d] Thực đơn một bữa cơm gia đình hằng ngày thường có: Cơm, món mặn, món rau, món canh, nước chấm, hoa quả tráng miệng.
	
	


Câu 15. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu sau về trang phục và đặc điểm của trang phục:
	PHÁT BIỂU
	ĐÚNG
	SAI

	a] Trang phục bao gồm các loại quần áo và một số vật dụng đi kèm như mũ, giày, tất, thắt lưng, khăn quàng... Trong đó quần, áo là vật dụng quan trọng nhất.
	
	

	b] Theo thời tiết trang phục được phân thành trang phục mùa nóng, mùa lạnh và trang phục mặc thường ngày.
	
	

	c] Đường nét, họa tiết của trang phục là yếu tố được dùng để trang trí, làm tăng vẻ đẹp và tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho trang phục.
	
	

	d] Chất liệu may trang phục là thành phần cơ bản để tạo ra trang phục. Chất liệu may trang phục giống nhau về độ bền, độ dày, mỏng, độ nhàu và độ thấm hút.
	
	


Câu 16. Chọn ĐÚNG hoặc SAI trong các phát biểu sau về một số loại vải thông dụng để may trang phục:
	PHÁT BIỂU
	ĐÚNG
	SAI

	a] Vải bông, vải tơ tằm có độ hút ẩm cao, mặc thoáng mát nhưng dễ bị nhàu.
	
	

	b] Vải sợi pha được dệt bằng sợi có sự kết hợp từ hai hay nhiều loại sợi khác nhau.
	
	

	c] Vải sợi tổng hợp bền, đẹp, giặt nhanh khô, không bị nhàu nhưng có độ hút ẩm thấp, mặc không thoáng mát.
	
	

	d] Vải sợi nhân tạo gồm có các sợi như sợi viscose, sợi nylon, sợi polyester.
	
	


II. TỰ LUẬN: [3.0 điểm]
Câu 1: (1 điểm): Em hãy phân loại những thực phẩm dưới đây theo các nhóm thực phẩm chính: Thịt nạc, cà rốt, cá, dầu ăn, bánh mì, bơ, tôm, gạo, khoai lang, mỡ heo, rau bắp cải, cam.
Câu 2:  (2 điểm). Nhà bạn Châu ăn cơm sau bữa ăn trưa thì bị ngộ độc thực phẩm. Để thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm thì nhà bạn Châu thực hiện những biện pháp nào? 

HẾT



		TRƯỜNG THCS CÁT KHÁNH
	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
Năm học 2025 - 2026
Môn: Công nghệ - Lớp 6
Thời gian: 45 phút [không kể thời gian phát đề]
Ngày kiểm tra: 10/ 01/ 2026.


I. TRẮC NGHIỆM
1/ Chọn đáp án đúng đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	B
	D
	D
	A
	A
	A
	B
	C
	D
	C
	C


2. Trắc nghiệm dạng Đúng – Sai [Mỗi đáp án đúng đạt 0,25 điểm]
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án Đ/S

	
	
	

	13
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	Đ

	
	d
	Đ

	14
	a
	S

	
	b
	Đ

	
	c
	Đ

	
	d
	Đ

	15
	a
	Đ

	
	b
	S

	
	c
	Đ

	
	d
	S

	16
	a
	Đ

	
	b
	Đ

	
	c
	Đ

	
	d
	S














TỰ LUẬN  [3 điểm]
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

	- Nhóm thực phẩm giàu chất đạm: thịt nạc, cá, tôm
- Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường, chất xơ: bánh mì, gạo, khoai lang, rau bắp cải
- Nhóm thực phẩm giàu chất béo: mỡ heo, dầu ăn, bơ
- Nhóm thực phẩm giàu vitamin: cà rốt, cam
	0.25
0.25
0.25
0.25

	2

	* Nhà bạn Châu ăn cơm sau bữa ăn trưa thì bị ngộ độc thực phẩm. Để thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm thì nhà bạn Châu thực hiện những biện pháp:
-  Giữ thực phẩm trong môi trường sạch sẽ, có che đậy để tránh bụi bẩn và các loại côn trùng; 
- Để riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín; 
- Rửa tay sạch trước khi chế biến thực phẩm; 
- Sử dụng riêng các loại dụng cụ dành cho thực phẩm sống và thực phẩm chín.
	


0.5

0.5
0.5

0.5







